
STT Mã HV Họ lót Tên Ngày sinh Lớp Phòng thi GĐ thi

1 CH300001 Lê Hồng An 09/06/1998 K30L 1 B-102
2 CH300972 Đào Mai Linh 14/01/1999 K30T 1 B-102
3 CH300004 Nguyễn Thị Vân An 21/05/1991 K30D 1 B-102
4 CH290003 Nguyễn Thúy Ngân An 10/08/1997 K29A 1 B-102
5 CH300803 Võ Bảo An 07/04/1996 K30C 1 B-102
6 CH300006 Bùi Diệp Anh 26/11/1996 K30N 1 B-102
7 CH300007 Bùi Phương Anh 01/03/1996 K30N 1 B-102
8 CH291057 Chu Minh Anh 18/10/1997 K29A 1 B-102
9 CH300805 Chu Quốc Anh 29/06/1997 K30R 1 B-102

10 CH300806 Chu Quỳnh Anh 04/07/1996 K30T 1 B-102
11 CH300009 Đào Minh Anh 20/04/1998 K30L 1 B-102
12 CH300808 Đào Phương Anh 26/07/1996 K30F 1 B-102
13 CH300011 Đặng Thục Anh 20/04/1995 K30G 1 B-102
14 CH300012 Đinh Thị Lan Anh 23/09/1997 K30M 1 B-102
15 CH300014 Đỗ Phương Anh 02/04/1995 K30M 1 B-102
16 CH300015 Hoàng Ngọc Anh 02/02/1995 K30M 1 B-102
17 CH300016 Hoàng Ngọc Quỳnh Anh 08/11/1992 K30HB 1 B-102
18 CH290517 Hoàng Phương Anh 24/04/1995 K29L 1 B-102
19 CH300017 Hoàng Thị Mai Anh 10/06/1997 K30M 1 B-102
20 CH300019 Lê Đức Anh 18/05/1997 K30G 1 B-102
21 CH290941 Lê Thị Vân Anh 10/10/1998 K29T 1 B-102
22 CH300021 Lê Thị Vân Anh 14/10/1998 K30N 1 B-102
23 CH300022 Lê Việt Anh 10/12/1987 K30K 1 B-102
24 CH300812 Mai Phương Anh 22/04/1997 K30X 1 B-102
25 CH300813 Ngô Việt Anh 25/07/1982 K30X 1 B-102
26 CH300024 Nguyễn Đức Anh 09/10/1995 K30G 1 B-102
27 CH300026 Nguyễn Đức Anh 03/11/1994 K30H 1 B-102
28 CH300817 Nguyễn Ngọc Anh 24/03/1997 K30C 1 B-102
29 CH300818 Nguyễn Ngọc Anh 23/08/1979 K30R 1 B-102
30 CH300819 Nguyễn Tuấn Anh 08/06/1997 K30Y 1 B-102
31 CH290009 Nguyễn Thị Diệu Anh 28/12/1996 K29A 1 B-102
1 CH300028 Nguyễn Thị Kim Anh 10/10/1982 K30B 2 B-103
2 CH300030 Nguyễn Thị Phương Anh 11/06/1998 K30M 2 B-103
3 CH300031 Nguyễn Thị Phượng Anh 28/05/1993 K30A 2 B-103
4 CH300820 Nguyễn Vân Anh 25/11/1993 K30C 2 B-103
5 CH300821 Nhâm Ngọc Anh 25/08/1997 K30C 2 B-103
6 CH300822 Phạm Nguyễn Phương Anh 02/02/1998 K30F 2 B-103
7 CH300034 Phạm Nhung Anh 07/10/1998 K30D 2 B-103
8 CH300037 Phạm Tú Anh 08/08/1994 K30HB 2 B-103
9 CH300038 Trần Lê Minh Anh 28/11/1997 K30G 2 B-103
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10 CH300827 Trần Tuấn Anh 29/04/1996 K30T 2 B-103
11 CH300042 Trần Tùng Anh 11/05/1989 K30B 2 B-103
12 CH300039 Trần Thị Vân Anh 25/04/1991 K30G 2 B-103
13 CH300045 Vũ Thị Ngọc Anh 08/12/1989 K30G 2 B-103
14 CH300829 Vũ Thị Quỳnh Anh 21/01/1996 K30T 2 B-103
15 CH300047 Đào Thị Ngọc Ánh 08/06/1991 K30M 2 B-103
16 CH300048 Đặng Ngọc Ánh 13/01/1997 K30N 2 B-103
17 CH290011 Nguyễn Ngọc Ánh 06/02/1997 K29F 2 B-103
18 CH300050 Hoàng Ngọc Ân 11/01/1984 K30D 2 B-103
19 CH300051 Lê Văn Ba 08/04/1998 K30L 2 B-103
20 CH300054 Nguyễn Văn Ba 20/10/1980 K30BN 2 B-103
21 CH300060 Nguyễn Gia Bách 30/09/1997 K30D 2 B-103
22 CH300831 Hoàng Ngọc Bảo 23/09/1993 K30C 2 B-103
23 CH300057 Trần Quốc Bảo 09/09/1997 K30D 2 B-103
24 DHCC7103 Phạm Văn Bắc 14/12/1989 DNA_K7 2 B-103
25 CH300064 Lê Thị Bình 22/10/1997 K30L 2 B-103
26 CH300066 Nguyễn Bá Bình 01/04/1993 K30K 2 B-103
27 CH300833 Nguyễn Quang Bình 09/09/1985 K30K 2 B-103
28 CH300067 Nguyễn Thái Bình 03/06/1986 K30G 2 B-103
29 CH300068 Nguyễn Thị Bình 20/08/1993 K30B 2 B-103
30 CH300069 Nguyễn Thị Mỹ Bình 28/12/1973 K30HB 2 B-103
1 CH300835 Đỗ Huy Cảnh 17/06/1982 K30Q 3 B-104
2 CH280524 Phạm Văn Cao 08/02/1994 CH28TCNH(BTA) 3 B-104
3 CH300092 Nguyễn Trần Công 02/01/1995 K30K 3 B-104
4 CH300846 Hoàng Thị Cúc 15/04/1995 K30T 3 B-104
5 CH300093 Bùi Văn Cường 19/10/1979 K30HB 3 B-104
6 CH300094 Dương Vũ Mạnh Cường 17/06/1992 K30G 3 B-104
7 CH300099 Nguyễn Bá Cường 31/05/1996 K30HB 3 B-104
8 CH300101 Nguyễn Hữu Cường 26/09/1997 K30G 3 B-104
9 CH300104 Phạm Minh Cường 04/05/1987 K30K 3 B-104

10 CH300847 Vũ Quốc Cường 16/10/1997 K30R 3 B-104
11 CH300836 Đàm Thị Châm 05/02/1999 K30T 3 B-104
12 CH300838 Vũ Minh Châu 18/05/1997 K30P 3 B-104
13 CH290528 Lê Lan Chi 09/09/1996 K29D 3 B-104
14 CH300078 Nguyễn Thị Kim Chi 23/08/1975 K30BN 3 B-104
15 CH300077 Nguyễn Thị Khánh Chi 11/02/1997 K30D 3 B-104
16 CH300081 Trần Hà Chi 12/03/1998 K30M 3 B-104
17 CH291063 Vũ Quỳnh Chi 24/05/1993 K29X 3 B-104
18 CH290014 Nguyễn Đình Chiến 12/05/1994 K29F 3 B-104
19 CH300843 Nguyễn Thị Chinh 31/12/1989 K30Y 3 B-104
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20 CH291066 Nguyễn Kim Chung 08/12/1994 K29X 3 B-104
21 CH300106 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 26/11/1998 K30L 3 B-104
22 CH300107 Phạm Ngọc Diệp 03/05/1988 K30M 3 B-104
23 CH300848 Trần Minh Diệp 19/04/1994 K30T 3 B-104
24 CH300109 Bùi Văn Du 02/09/1977 K30HB 3 B-104
25 CH300111 Kiều Thị Kim Dung 22/02/1995 K30D 3 B-104
26 DHCC7114 Lưu Thị Thùy Dung 12/04/1980 DN8 3 B-104
27 CH300849 Nguyễn Bảo Dung 27/07/1996 K30Q 3 B-104
28 CH300115 Nguyễn Thuỳ Dung 31/03/1994 K30G 3 B-104
29 CH300850 Nguyễn Thùy Dung 28/10/1999 K30X 3 B-104
30 CH300117 Vũ Thị Thanh Dung 18/08/1989 K30B 3 B-104
1 CH300126 Bùi Tiến Dũng 11/11/1976 K30HB 4 B-105
2 CH300127 Đỗ Mạnh Dũng 01/04/1982 K30HB 4 B-105
3 CH291080 Đồng Việt Dũng 21/12/1998 K29Z 4 B-105
4 CH300855 Nguyễn Tiến Dũng 11/08/1999 K30X 4 B-105
5 CH280021 Trần Đăng Dũng 22/03/1995 CH28KTKT(BT) 4 B-105
6 CH300118 Chu Văn Duy 04/09/1996 K30H 4 B-105
7 CH290534 Khiếu Văn Duy 15/12/1988 K29TB_TCNH 4 B-105
8 CH300851 Nguyễn Đức Duy 16/10/1998 K30T 4 B-105
9 CH300852 Nguyễn Thành Duy 19/09/1993 K30C 4 B-105

10 CH300124 Vũ Thị Duyên 01/05/1977 K30D 4 B-105
11 CH300859 Hồ Minh Dương 12/10/1999 K30R 4 B-105
12 CH300861 Ngô Thùy Dương 30/11/1999 K30Y 4 B-105
13 CH300144 Nguyễn Hữu Dương 02/05/1984 K30H 4 B-105
14 CH300146 Nguyễn Thùy Dương 31/07/1989 K30D 4 B-105
15 CH300147 Nguyễn Thùy Dương 10/10/1998 K30D 4 B-105
16 CH300148 Phạm Thùy Dương 10/10/1992 K30N 4 B-105
17 CH300151 Nguyễn Minh Đại 28/01/1989 K30L 4 B-105
18 CH300864 Nguyễn Như Đại 11/12/1993 K30Q 4 B-105
19 CH300152 Phùng Quang Đại 09/04/1993 K30A 4 B-105
20 CH300153 Nguyễn Đức Đạt 13/10/1985 K30BN 4 B-105
21 CH300868 Nguyễn Thành Đạt 15/09/1999 K30R 4 B-105
22 CH300157 Bùi Hải Đăng 12/04/1996 K30H 4 B-105
23 CH290207 Nguyễn Hải Đăng 02/03/1998 K29K 4 B-105
24 CH300870 Nguyễn Hải Đăng 31/07/1998 K30C 4 B-105
25 CH300160 Đặng Trọng Điệp 23/09/1982 K30BN 4 B-105
26 CH300872 Lê Văn Định 16/03/1982 K30C 4 B-105
27 CH300161 Đào Tiến Đông 17/07/1989 K30H 4 B-105
28 CH300164 Nguyễn Tiến Đồng 02/12/1989 K30A 4 B-105
29 CH300167 Đặng Minh Đức 21/09/1991 K30D 4 B-105
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30 CH300171 Nguyễn Tuấn Đức 11/12/1996 K30G 4 B-105
1 CH300170 Nguyễn Trung Đức 18/05/1997 K30H 5 B-106
2 CH300174 Vũ Minh Đức 21/11/1988 K30D 5 B-106
3 CH300177 Hoàng Trường Giang 26/01/1984 K30K 5 B-106
4 CH300178 Nguyễn Đà Giang 07/01/1990 K30L 5 B-106
5 CH300179 Nguyễn Thị Mai Giang 05/07/1991 K30BN 5 B-106
6 CH300180 Phạm Thị Thùy Giang 02/07/1982 K30H 5 B-106
7 CH300879 Bùi Thị Minh Hà 22/05/1986 K30P 5 B-106
8 CH300187 Bùi Thị Thái Hà 21/09/1986 K30N 5 B-106
9 CH300880 Dương Thanh Hà 11/07/1999 K30R 5 B-106

10 CH300881 Đào Thị Thu Hà 14/10/1997 K30T 5 B-106
11 CH290894 Đặng Thị Châu Hà 16/01/1997 K29Q 5 B-106
12 CH300191 Đỗ Thị Thu Hà 16/02/1995 K30A 5 B-106
13 CH300193 Hoàng Thị Hà 24/12/1996 K30G 5 B-106
14 CH300194 Hoàng Thu Hà 12/01/1997 K30B 5 B-106
15 CH300197 Nguyễn Diệu Ngân Hà 17/05/1996 K30B 5 B-106
16 CH300198 Nguyễn Hải Hà 21/01/1989 K30D 5 B-106
17 CH300200 Nguyễn Thị Hà 29/10/1987 K30H 5 B-106
18 CH300203 Nguyễn Thị Ngọc Hà 11/01/1998 K30D 5 B-106
19 CH290024 Nguyễn Thị Thu Hà 26/06/1996 K29F 5 B-106
20 CH270644 Nguyễn Thị Thu Hà 09/01/1989 K27C 5 B-106
21 CH300204 Nguyễn Thị Thu Hà 20/04/1989 K30N 5 B-106
22 CH300206 Nguyễn Thu Hà 28/06/1992 K30E 5 B-106
23 CH300885 Nguyễn Trần Nhật Hà 14/11/1999 K30F 5 B-106
24 CH300207 Phạm Thị Nguyệt Hà 02/01/1998 K30N 5 B-106
25 CH300208 Phạm Thu Hà 14/01/1995 K30A 5 B-106
26 CH290022 Phan Thị Việt Hà 11/09/1994 K29A 5 B-106
27 CH300886 Phùng Thị Hà 20/09/1995 K30C 5 B-106
28 CH300209 Tăng Thị Thu Hà 25/02/1994 K30K 5 B-106
29 CH300887 Trần Thu Hà 05/11/1991 K30T 5 B-106
30 DHCC8110 Trịnh Thị Thu Hà 07/09/1987 DN8 5 B-106
1 CH300186 Trần Vũ Hai 12/10/1995 K30B 6 B-107
2 CH300214 Chu Bá Hải 23/10/1977 K30BN 6 B-107
3 CH300889 Đoàn Quang Hải 19/08/1980 K30C 6 B-107
4 CH290289 Lê Thanh Hải 17/02/1997 K29J 6 B-107
5 CH300217 Nguyễn Bá Hải 14/03/1992 K30D 6 B-107
6 CH300890 Nguyễn Trung Hải 14/03/1994 K30F 6 B-107
7 CH291094 Lê Hồng Hạnh 13/11/1997 K29Z 6 B-107
8 CH290849 Nguyễn Hà Minh Hạnh 09/09/1998 K29R 6 B-107
9 CH300226 Nguyễn Thị Thúy Hạnh 19/02/1988 K30L 6 B-107
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10 CH300897 Phùng Thị Hạnh 06/11/1988 K30Q 6 B-107
11 DHCC7124 Trương Thị Hạnh 21/03/1990 DNA_K7 6 B-107
12 CH291097 Vũ Văn Hào 09/12/1991 K29X 6 B-107
13 CH290559 Cao Diệu Hảo 02/12/1986 K29L 6 B-107
14 CH300218 Đào Thị Hồng Hảo 29/03/1998 K30K 6 B-107
15 CH300220 Hồ Thị Hảo 26/10/1996 K30G 6 B-107
16 CH300891 Nguyễn Thị Hồng Hảo 19/10/1996 K30Y 6 B-107
17 CH300898 Dương Thị Phương Hằng 03/02/1997 K30S 6 B-107
18 CH300899 Đào Thị Việt Hằng 04/06/1999 K30R 6 B-107
19 CH300901 Lê Thị Hằng 28/10/1998 K30C 6 B-107
20 CH290291 Lương Minh Hằng 09/11/1996 K29B 6 B-107
21 CH300902 Nguyễn Khánh Hằng 01/06/1999 K30R 6 B-107
22 CH300231 Nguyễn Thanh Hằng 10/12/1992 K30D 6 B-107
23 CH300234 Phan Minh Hằng 23/11/1995 K30H 6 B-107
24 CH300905 Phí Thu Hằng 30/01/1994 K30R 6 B-107
25 CH300906 Trần Thị Thu Hằng 25/05/1996 K30R 6 B-107
26 CH300235 Trần Thị Thu Hằng 31/07/1999 K30N 6 B-107
27 CH300907 Triệu Thị Minh Hằng 26/05/1993 K30Y 6 B-107
28 CH300237 Trương Thanh Hằng 25/09/1994 K30A 6 B-107
29 CH300240 Lê Thị Thảo Hiền 24/01/1995 K30E 6 B-107
30 CH300910 Lê Thị Thúy Hiền 21/12/1998 K30X 6 B-107
1 CH300242 Nguyễn Thị Minh Hiền 09/12/1997 K30E 7 B-202
2 CH290565 Nguyễn Thị Thu Hiền 10/02/1996 K29L 7 B-202
3 CH300913 Nguyễn Thu Hiền 07/10/1997 K30S 7 B-202
4 CH300243 Nguyễn Thu Hiền 24/08/1991 K30H 7 B-202
5 CH300248 Trần Thị Thu Hiền 30/09/1993 K30G 7 B-202
6 CH300917 Lâm Vĩnh Hiển 24/10/1995 K30R 7 B-202
7 CH300249 Đinh Bá Hiến 01/12/1983 K30BN 7 B-202
8 CH300263 Dương Minh Hiệp 02/02/1996 K30B 7 B-202
9 CH290794 Nguyễn Thị Ngọc Hiệp 23/08/1993 K29A 7 B-202

10 CH290029 Nguyễn Huy Hiếu 25/07/1981 K29A 7 B-202
11 CH300918 Phan Trung Hiếu 20/02/1995 K30F 7 B-202
12 CH300257 Thái Minh Hiếu 14/12/1998 K30B 7 B-202
13 CH300258 Trần Trung Hiếu 28/09/1998 K30HB 7 B-202
14 CH300919 Trần Trung Hiếu 23/05/1995 K30Q 7 B-202
15 CH300267 Phạm Quốc Hiệu 04/10/1988 K30K 7 B-202
16 CH300268 Dương Ngọc Hoa 26/06/1980 K30D 7 B-202
17 CH300270 Dương Thị Hoa 08/08/1994 K30G 7 B-202
18 CH300272 Lê Thị Hoa 20/12/1993 K30N 7 B-202
19 CH300273 Nguyễn Thanh Hoa 23/08/1990 K30D 7 B-202
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20 CH300281 Trần Thu Hoà 28/03/1996 K30H 7 B-202
21 CH300926 Nguyễn Cảnh Hòa 19/08/1977 K30Q 7 B-202
22 CH300927 Nguyễn Đức Hòa 24/09/1994 K30R 7 B-202
23 CH300929 Nguyễn Thị Hòa 28/02/1997 K30C 7 B-202
24 CH300928 Nguyễn Thị Hòa 06/10/1993 K30P 7 B-202
25 CH300285 Lê Quốc Hoàn 03/01/1980 K30A 7 B-202
26 CH290125 Nguyễn Đức Hoàn 10/11/1997 K29E 7 B-202
27 CH300287 Tạ Thị Hoàn 14/02/1997 K30B 7 B-202
28 CH300288 Trần Duy Hoàn 10/09/1995 K30D 7 B-202
29 CH300290 Mai Huy Hoàng 28/05/1984 K30BN 7 B-202
30 CH300291 Nguyễn Lê Hoàng 24/08/1995 K30D 7 B-202
1 CH300924 Nguyễn Tiến Hoàng 28/10/1995 K30X 8 B-203
2 CH300925 Vũ Minh Hoàng 19/01/1998 K30F 8 B-203
3 CH290297 Nguyễn Duy Học 30/09/1991 K29J 8 B-203
4 CH300299 Bùi Thị Hồng 29/10/1997 K30H 8 B-203
5 CH300304 Nguyễn Thị Hồng 03/10/1991 K30D 8 B-203
6 CH300303 Nguyễn Thị Hồng 18/09/1983 K30N 8 B-203
7 CH300308 Nguyễn Thị Thu Huế 12/11/1977 K30BN 8 B-203
8 CH300309 Nguyễn Thị Minh Huệ 04/05/1987 K30K 8 B-203
9 CH300340 Đặng Việt Hùng 27/03/1993 K30H 8 B-203

10 CH290582 Đinh Việt Hùng 03/08/1987 K29N 8 B-203
11 CH300945 Hoàng Đình Hùng 12/07/1994 K30F 8 B-203
12 CH290954 Lê Thế Hùng 10/07/1977 K29T 8 B-203
13 CH300341 Nguyễn Công Hùng 01/11/1995 K30G 8 B-203
14 CH300946 Nguyễn Mạnh Hùng 30/11/1995 K30F 8 B-203
15 CH300345 Nguyễn Văn Hùng 03/11/1977 K30G 8 B-203
16 CH290583 Phạm Mạnh Hùng 22/11/1995 K29M 8 B-203
17 CH290126 Vương Văn Hùng 23/12/1996 K29E 8 B-203
18 CH270681 Khiếu Trọng Huy 19/09/1994 K27C 8 B-203
19 CH300313 Nguyễn Ngọc Huy 20/11/1984 K30BN 8 B-203
20 CH300314 Nguyễn Quang Huy 11/02/1997 K30K 8 B-203
21 CH300315 Nguyễn Quang Huy 12/08/1998 K30G 8 B-203
22 CH300933 Nguyễn Quang Huy 08/09/1998 K30Q 8 B-203
23 CH300317 Nguyễn Quốc Huy 17/12/1995 K30N 8 B-203
24 CH300935 Phạm Quang Huy 24/11/1998 K30F 8 B-203
25 DHCC8115 Trần Ngọc Huy 03/07/1980 DN8 8 B-203
26 CH300320 Trần Quang Huy 28/09/1995 K30G 8 B-203
27 CH291109 Vũ Quang Huy 09/10/1998 K29X 8 B-203
28 CH300321 Bùi Thúy Huyền 07/12/1997 K30HB 8 B-203
29 CH300936 Đỗ Lê Thu Huyền 19/12/1996 K30X 8 B-203
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30 CH300937 Lâm Diệu Huyền 01/06/1993 K30R 8 B-203
1 CH300327 Lê Thị Huyền 02/07/1986 K30A 9 B-204
2 CH300328 Ngô Thị Huyền 15/01/1996 K30M 9 B-204
3 CH300938 Nguyễn Diễm Huyền 12/04/1997 K30R 9 B-204
4 CH300329 Nguyễn Thị Huyền 26/07/1996 K30A 9 B-204
5 CH300940 Nguyễn Thị Hải Huyền 30/09/1999 K30P 9 B-204
6 CH300331 Nguyễn Thị Thanh Huyền 29/09/1985 K30BN 9 B-204
7 CH300333 Nguyễn Thị Thu Huyền 10/11/1995 K30M 9 B-204
8 CH300941 Phạm Ngọc Huyền 25/10/1998 K30C 9 B-204
9 CH300335 Phạm Thị Khánh Huyền 24/01/1999 K30L 9 B-204

10 CH300348 Nguyễn Duy Hưng 20/06/1988 K30HB 9 B-204
11 CH300350 Nguyễn Quang Hưng 26/06/1978 K30HB 9 B-204
12 CH300949 Nguyễn Xuân Hưng 07/05/1995 K30F 9 B-204
13 CH271479 Trần Duy Hưng 04/10/1983 K27YB 9 B-204
14 DHCC8214 Trần Đình Hưng 14/07/1984 LDDN_K8 9 B-204
15 CH290830 Trần Quang Hưng 02/03/1992 K29R 9 B-204
16 CH300360 Hoàng Thị Thu Hương 23/11/1987 K30L 9 B-204
17 CH291104 Lã Thị Thu Hương 21/11/1996 K29Z 9 B-204
18 CH300952 Mai Thị Hương 08/07/1985 K30P 9 B-204
19 CH300362 Nguyễn Thị Hương 23/09/1989 K30M 9 B-204
20 CH300366 Phạm Thu Hương 09/11/1997 K30L 9 B-204
21 CH300367 Vũ Thị Mai Hương 16/07/1998 K30H 9 B-204
22 CH300956 Nguyễn Văn Hưởng 17/03/1995 K30Q 9 B-204
23 CH300376 Hoàng Thị Kim Khánh 16/02/1991 K30N 9 B-204
24 CH291116 Nguyễn Đức Khánh 16/10/1998 K29Y 9 B-204
25 CH300377 Nguyễn Huy An Khánh 28/05/1994 K30G 9 B-204
26 CH300379 Trần Văn Khánh 24/01/1994 K30A 9 B-204
27 CH300962 Trịnh Thị Ngọc Khánh 02/08/1999 K30Q 9 B-204
28 CH300963 Nguyễn Đăng Khoa 04/12/1997 K30C 9 B-204
29 CH300390 Nguyễn Tiến Đông Lai 14/11/1997 K30L 9 B-204
30 CH300391 Đỗ Thị Lam 24/08/1995 K30D 9 B-204
1 CH300393 Lê Thị Ngọc Lan 31/05/1997 K30N 10 B-206
2 CH300967 Hoàng Nguyễn Sơn Lâm 30/08/1998 K30C 10 B-206
3 CH300394 Nguyễn Tùng Lâm 19/10/1995 K30M 10 B-206
4 CH300395 Đinh Thành Lê 15/02/1984 K30G 10 B-206
5 CH300397 Đặng Công Lệ 15/10/1991 K30D 10 B-206
6 CH300398 Nguyễn Thị Ngọc Liên 10/02/1993 K30K 10 B-206
7 CH300969 Bùi Thị Thùy Linh 16/10/1995 K30Y 10 B-206
8 CH300970 Bùi Trọng Tuấn Linh 14/12/1997 K30Y 10 B-206
9 CH300400 Cung Thị Diệu Linh 09/10/1994 K30L 10 B-206
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10 CH300971 Doãn Quang Linh 16/01/1987 K30T 10 B-206
11 CH300401 Đào Việt Linh 09/02/1994 K30N 10 B-206
12 CH300402 Đặng Duy Linh 27/10/1987 K30M 10 B-206
13 CH300405 Đinh Phương Linh 26/07/1998 K30D 10 B-206
14 CH300408 Đỗ Thị Phương Linh 18/10/1998 K30M 10 B-206
15 CH300410 Đỗ Thùy Linh 26/11/1996 K30HB 10 B-206
16 CH300977 Lê Thị Thùy Linh 06/09/1998 K30T 10 B-206
17 CH300413 Lương Thị Mỹ Linh 07/10/1997 K30H 10 B-206
18 CH300414 Nguyễn Ánh Linh 22/08/1994 K30L 10 B-206
19 CH300978 Nguyễn Bảo Linh 29/07/1999 K30F 10 B-206
20 CH290344 Nguyễn Danh Linh 05/12/1992 K29J 10 B-206
21 CH270692 Nguyễn Mỹ Linh 11/09/1995 K27M 10 B-206
22 CH300418 Nguyễn Phương Linh 01/06/1997 K30M 10 B-206
23 CH300419 Nguyễn Phương Mỹ Linh 23/04/1997 K30A 10 B-206
24 CH300986 Nguyễn Tú Linh 27/12/1995 K30C 10 B-206
25 CH300421 Nguyễn Thị Diệu Linh 24/09/1993 K30BN 10 B-206
26 CH300422 Nguyễn Thị Hoài Linh 20/12/1993 K30A 10 B-206
27 CH300423 Nguyễn Thị Mỹ Linh 17/11/1997 K30BN 10 B-206
28 CH300424 Nguyễn Thị Phương Linh 24/12/1997 K30H 10 B-206
29 CH300985 Nguyễn Thùy Linh 14/10/1995 K30T 10 B-206
30 CH290895 Phạm Khánh Linh 04/07/1998 K29Q 10 B-206
1 CH300428 Phan Thị Linh 20/08/1987 K30D 11 B-207
2 CH300992 Từ Thùy Linh 02/06/1991 K30R 11 B-207
3 CH300989 Trần Khánh Linh 11/10/1995 K30P 11 B-207
4 CH300431 Trương Thị Ngọc Linh 07/12/1993 K30HB 11 B-207
5 CH300432 Vũ Đức Linh 24/06/1995 K30E 11 B-207
6 CH300993 Vũ Thị Yến Linh 07/05/1998 K30C 11 B-207
7 CH300433 Nguyễn Hồng Lĩnh 05/04/1998 K30B 11 B-207
8 CH291042 Nguyễn Thanh Loan 03/11/1998 K29C 11 B-207
9 CH300996 Lưu Xuân Long 06/12/1999 K30F 11 B-207

10 CH290613 Mẫn Văn Long 23/05/1994 K29D 11 B-207
11 CH300438 Nguyễn Đức Long 04/09/1997 K30L 11 B-207
12 CH280643 Nguyễn Thành Long 15/05/1992 CH28TCNH(BTB) 11 B-207
13 CH270694 Trần Vũ Long 19/05/1988 K27N 11 B-207
14 DHCC8118 Vũ Văn Long 03/11/1983 DN8 11 B-207
15 CH301001 Tạ Tuấn Lực 02/02/1996 K30X 11 B-207
16 CH300445 Lê Khánh Ly 05/05/1995 K30A 11 B-207
17 CH301003 Bùi Nguyễn Tú Mai 27/04/1999 K30Y 11 B-207
18 CH301004 Đào Ngọc Mai 27/09/1998 K30F 11 B-207
19 CH290963 Trần Phương Mai 06/08/1994 K29B 11 B-207
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20 CH290402 Lưu Bá Mạnh 23/11/1991 K29H 11 B-207
21 CH300454 Bùi Nguyễn Duy Minh 01/06/1999 K30B 11 B-207
22 CH300455 Bùi Quang Nhật Minh 08/01/1992 K30B 11 B-207
23 CH301006 Cao Anh Minh 19/11/1999 K30R 11 B-207
24 CH300456 Đàm Bình Minh 04/06/1998 K30K 11 B-207
25 CH300457 Đào Đức Minh 27/02/1999 K30E 11 B-207
26 CH301007 Đào Thu Minh 15/08/1999 K30Y 11 B-207
27 CH301008 Đặng Lê Minh 09/02/1999 K30F 11 B-207
28 CH300458 Hồ Hữu Minh 14/09/1998 K30H 11 B-207
29 CH300459 Lê Đức Minh 28/06/1997 K30L 11 B-207
30 CH300460 Lê Hoàng Minh 21/03/1996 K30L 11 B-207
1 CH300461 Ngô Hoàng Minh 22/11/1997 K30N 12 B-302
2 CH300468 Nguyễn Tuấn Minh 15/05/1997 K30G 12 B-302
3 CH300467 Nguyễn Thị Tuyết Minh 08/10/1988 K30HB 12 B-302
4 CH301011 Nguyễn Văn Minh 19/03/1995 K30Q 12 B-302
5 CH301012 Phạm Ngọc Minh 03/08/1996 K30Q 12 B-302
6 CH300470 Trần Bình Minh 17/10/1998 K30B 12 B-302
7 CH301016 Nguyễn Thị Mai Mơ 16/05/1994 K30C 12 B-302
8 CH300472 Trần Thị Mơ 15/12/1977 K30BN 12 B-302
9 CH300476 Nguyễn Hà My 26/05/1996 K30N 12 B-302

10 CH300478 Trần Thị Hà My 14/11/1997 K30H 12 B-302
11 CH301017 Đoàn Thị Mỹ 19/10/1996 K30P 12 B-302
12 CH300482 Bùi Hoàng Nam 03/10/1997 K30N 12 B-302
13 CH301018 Đỗ Hoàng Nam 14/02/1999 K30S 12 B-302
14 CH300485 Nguyễn Anh Nam 01/06/1988 K30H 12 B-302
15 CH301021 Phan Thành Nam 04/03/1999 K30C 12 B-302
16 CH301040 Cao Thị Thùy Ninh 01/04/1993 K30Q 12 B-302
17 CH301041 Thân Thị Hải Ninh 29/06/1998 K30S 12 B-302
18 DHCC8121 Trần Duy Ninh 10/12/1971 NN8 12 B-302
19 DHCC7220 Đặng Quỳnh Nga 28/03/1985 DNB_K7 12 B-302
20 CH300491 Ngô Thị Hồng Nga 07/05/1984 K30L 12 B-302
21 CH300492 Nguyễn Thị Nga 17/07/1987 K30BN 12 B-302
22 CH300494 Nguyễn Thị Nga 02/02/1995 K30E 12 B-302
23 CH300493 Nguyễn Thị Nga 20/08/1996 K30N 12 B-302
24 CH300495 Nguyễn Thị Thúy Nga 17/09/1997 K30N 12 B-302
25 CH300496 Nguyễn Thu Nga 01/05/1997 K30N 12 B-302
26 CH301024 Phạm Thị Nga 20/08/1994 K30X 12 B-302
27 CH301026 Nguyễn Thị Thúy Ngân 05/12/1999 K30P 12 B-302
28 CH301028 Trần Đức Nghĩa 11/07/1995 K30P 12 B-302
29 CH300511 Đào Bích Ngọc 06/03/1995 K30G 12 B-302
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30 CH300513 Đỗ Cao Ngọc 15/10/1985 K30B 12 B-302
1 CH300515 Lê Huyền Ngọc 12/09/1997 K30E 13 B-303
2 CH300516 Mai Bích Ngọc 19/05/1994 K30D 13 B-303
3 CH290479 Nguyễn Hồng Ngọc 03/06/1997 K29C 13 B-303
4 CH300520 Nguyễn Thị Thanh Ngọc 12/02/1985 K30B 13 B-303
5 CH301030 Phạm Trần Thảo Ngọc 20/06/1998 K30R 13 B-303
6 CH300523 Trần Bích Ngọc 25/05/1998 K30H 13 B-303
7 CH300525 Vũ Hồng Ngọc 09/01/1998 K30B 13 B-303
8 CH290313 Vũ Thị Bích Ngọc 19/07/1997 K29B 13 B-303
9 CH300526 Chu Bảo Nguyên 17/12/1998 K30E 13 B-303

10 CH300529 Phạm Thị Nguyên 12/03/1981 K30BN 13 B-303
11 CH301033 Phạm Minh Nguyệt 10/02/1997 K30T 13 B-303
12 CH300533 Nguyễn Anh Nhật 17/04/1998 K30D 13 B-303
13 CH271358 Đặng Thị Cẩm Nhung 03/01/1993 K27V_QLKT 13 B-303
14 CH300536 Hoàng Thị Tuyết Nhung 22/11/1973 K30D 13 B-303
15 CH300541 Trần Thị Kiều Nhung 12/09/1987 K30E 13 B-303
16 CH301039 Trần Thị Kiều Nhung 18/02/1998 K30F 13 B-303
17 CH300544 Lưu Hoàng Oanh 10/10/1997 K30D 13 B-303
18 CH301044 Lê Hữu Phong 30/01/1983 K30F 13 B-303
19 CH300549 Ninh Đức Phong 11/09/1995 K30M 13 B-303
20 CH300552 Bùi Văn Phú 30/11/1995 K30G 13 B-303
21 CH300553 Nguyễn Văn Phú 15/01/1994 K30G 13 B-303
22 CH300556 Trần Văn Phú 20/11/1991 K30D 13 B-303
23 CH270719 Trương Đức Phú 15/07/1981 K27N 13 B-303
24 CH291144 Nguyễn Hoàng Phúc 17/11/1996 K29Z 13 B-303
25 CH300557 Đào Quí Phương 25/06/1995 K30K 13 B-303
26 CH301045 Đinh Thu Phương 19/09/1999 K30R 13 B-303
27 CH300560 Lê Thị Mai Phương 31/01/1985 K30BN 13 B-303
28 CH300561 Lê Thu Phương 09/11/1998 K30E 13 B-303
29 CH301047 Nguyễn Nam Phương 10/12/1996 K30F 13 B-303
30 CH300562 Nguyễn Thị Phương 04/09/1976 K30BN 13 B-303
1 CH301048 Nguyễn Thị Khánh Phương 02/02/1980 K30T 14 B-304
2 CH300563 Phạm Thu Phương 18/09/1993 K30HB 14 B-304
3 CH300564 Trần Bích Phương 05/04/1995 K30HB 14 B-304
4 CH290481 Trần Thái Phương 30/07/1996 K29H 14 B-304
5 CH300570 Nguyễn Đăng Quang 03/08/1997 K30E 14 B-304
6 CH300572 Nguyễn Phú Quang 31/07/1997 K30E 14 B-304
7 CH300573 Phạm Đức Quang 28/07/1995 K30H 14 B-304
8 CH301054 Phan Minh Quang 28/04/1998 K30C 14 B-304
9 CH300576 Nguyễn Bá Quảng 05/04/1985 K30K 14 B-304
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10 CH300578 Nguyễn Anh Quân 17/06/1996 K30G 14 B-304
11 DHCC8225 Nguyễn Mạnh Quân 07/08/1975 NN8 14 B-304
12 CH300584 Nguyễn Cao Quý 09/08/1995 K30B 14 B-304
13 DHCC8226 Bùi Lệ Quyên 10/12/1984 DN8 14 B-304
14 CH301056 Lê Minh Quyết 15/01/1996 K30H 14 B-304
15 CH300581 Ngô Khắc Quyết 06/07/1983 K30A 14 B-304
16 CH290833 Ngô Thị Thu Quỳnh 31/07/1998 K29R 14 B-304
17 CH300583 Nguyễn Như Quỳnh 22/06/1987 K30HB 14 B-304
18 CH301058 Nguyễn Thị Quỳnh 19/09/1997 K30P 14 B-304
19 CH301060 Nguyễn Thị Sinh 11/05/1990 K30Y 14 B-304
20 CH290919 Đặng Thái Sơn 20/11/1994 K29V_QLKT 14 B-304
21 CH301062 Nguyễn Hoàng Sơn 06/12/1998 K30Y 14 B-304
22 CH301063 Phạm Thế Sơn 08/04/1996 K30F 14 B-304
23 CH300602 Phạm Văn Sự 09/01/1994 K30K 14 B-304
24 CH290685 Trần Đức Khoa Tài 29/07/1996 K29L 14 B-304
25 CH300606 Nguyễn Thị Hà Tâm 13/11/1984 K30L 14 B-304
26 CH300607 Nguyễn Văn Tâm 30/06/1992 K30G 14 B-304
27 CH300609 Phạm Thị Thanh Tâm 20/12/1996 K30HB 14 B-304
28 CH301102 Lê Thị Thủy Tiên 22/07/1998 K30P 14 B-304
29 CH300690 Trần Thủy Tiên 09/03/1993 K30A 14 B-304
30 CH300691 Dương Đình Tiến 13/07/1994 K30A 14 B-304
1 CH290992 Phạm Hoàng Tiến 12/10/1996 K29B 15 B-305
2 CH301105 Phạm Trung Tình 04/10/1993 K30S 15 B-305
3 CH290420 Phạm Minh Toàn 22/09/1994 K29H 15 B-305
4 CH290856 Nguyễn Đức Tôn 16/12/1991 K29R 15 B-305
5 CH291048 Nguyễn Cẩm Tú 12/05/1995 K29V 15 B-305
6 CH300757 Vũ Mạnh Tú 02/09/1996 K30H 15 B-305
7 CH301133 Nguyễn Anh Tuấn 08/01/1994 K30S 15 B-305
8 CH301134 Nguyễn Minh Tuấn 29/08/1996 K30T 15 B-305
9 CH300737 Hoàng Tùng 26/07/1984 K30BN 15 B-305

10 CH300748 Lê Bá Trường Tùng 27/07/1995 K30K 15 B-305
11 CH300749 Mai Xuân Tùng 15/08/1992 K30G 15 B-305
12 CH301137 Nguyễn Thanh Tùng 06/07/1997 K30C 15 B-305
13 CH300752 Nguyễn Thế Tùng 18/09/1981 K30HB 15 B-305
14 CH300758 Nguyễn Mạnh Tưởng 18/02/1983 K30BN 15 B-305
15 CH301077 Lê Hồng Thái 13/11/1997 K30F 15 B-305
16 CH300642 Tạ Thị Thái 30/11/1997 K30N 15 B-305
17 CH300613 Bùi Thị Thanh 11/04/1991 K30A 15 B-305
18 CH300614 Hoàng Thị Phương Thanh 28/05/1998 K30L 15 B-305
19 CH300616 Mai Thị Thanh 20/02/1998 K30M 15 B-305
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20 CH301065 Nguyễn Thị Thanh 26/12/1988 K30Q 15 B-305
21 CH301066 Nguyễn Thị Thanh 12/08/1992 K30F 15 B-305
22 CH300619 Nguyễn Thị Phương Thanh 18/02/1992 K30G 15 B-305
23 CH301069 Hoàng Tất Thành 03/02/1994 K30R 15 B-305
24 CH301070 Nguyễn Công Thành 11/10/1999 K30R 15 B-305
25 CH300621 Nguyễn Chí Thành 24/02/1993 K30M 15 B-305
26 CH290887 Nhan Vũ Hữu Thành 26/10/1993 K29T 15 B-305
27 CH300623 Phạm Ngọc Thành 14/01/1986 K30E 15 B-305
28 CH290070 Dương Phương Thảo 20/09/1998 K29F 15 B-305
29 CH300633 Nguyễn Phương Thảo 30/08/1992 K30BN 15 B-305
30 CH300636 Nguyễn Thị Phương Thảo 29/04/1999 K30L 15 B-305
1 CH300635 Nguyễn Thị Phương Thảo 06/03/1995 K30D 16 B-306
2 DHCC8127 Nguyễn Thị Phương Thảo 30/01/1986 LDDN_K8 16 B-306
3 CH300637 Phạm Thị Phương Thảo 20/12/1994 K30HB 16 B-306
4 CH300638 Trần Thị Thảo 02/05/1994 K30N 16 B-306
5 CH270738 Đặng Đức Thắng 03/08/1995 K27C 16 B-306
6 CH300643 Đoàn Đức Thắng 02/07/1997 K30G 16 B-306
7 CH300644 Đỗ Mạnh Thắng 16/11/1991 K30N 16 B-306
8 CH301078 Hoàng Minh Thắng 26/07/1982 K30Q 16 B-306
9 CH300646 Hồ Minh Thắng 24/12/1998 K30D 16 B-306

10 CH300650 Vũ Duy Thắng 13/12/1997 K30H 16 B-306
11 CH300652 Nguyễn Thanh Thiên 15/12/1997 K30G 16 B-306
12 CH301082 Hoàng Trung Thịnh 06/12/1984 K30S 16 B-306
13 CH300654 Lê Hoàng Xuân Thịnh 11/03/1996 K30H 16 B-306
14 CH300656 Nguyễn Đắc Thịnh 15/04/1983 K30G 16 B-306
15 CH301083 Phan Đức Thịnh 06/03/1998 K30Q 16 B-306
16 CH300661 Cung Thị Minh Thu 26/08/1990 K30H 16 B-306
17 CH301086 Nguyễn Hoài Thu 27/07/1984 K30T 16 B-306
18 CH300665 Nguyễn Thị Thu 15/08/1987 K30BN 16 B-306
19 CH300664 Nguyễn Thị Thu 14/08/1985 K30H 16 B-306
20 CH300667 Phùng Thị Kim Thu 09/10/1983 K30N 16 B-306
21 CH300668 Trần Thị Thu 21/02/1995 K30E 16 B-306
22 CH301087 Trần Thị Thu 21/06/1995 K30C 16 B-306
23 CH300672 Vũ Thị Thuỳ 06/10/1996 K30G 16 B-306
24 CH300673 Nguyễn Thu Thùy 05/05/1993 K30G 16 B-306
25 CH301092 Dương Thị Thủy 05/02/1994 K30P 16 B-306
26 CH301093 Đinh Hương Thủy 05/11/1982 K30Q 16 B-306
27 CH301094 Đỗ Thị Thanh Thủy 10/08/1987 K30P 16 B-306
28 CH291164 Lê Thanh Thủy 03/05/1985 K29Z 16 B-306
29 CH301096 Trần Thu Thủy 15/04/1997 K30P 16 B-306
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30 CH300681 Trần Diệu Thúy 28/10/1995 K30N 16 B-306
1 CH301097 Triệu Thị Thúy 15/02/1998 K30P 17 B-307
2 CH300683 Bùi Thị Thư 13/03/1991 K30H 17 B-307
3 CH301098 Dương Ngọc Anh Thư 01/05/1997 K30X 17 B-307
4 DHCC9181 Phạm Thị Anh Thư 24/03/1972 DN_K9_A 17 B-307
5 CH300685 Nguyễn Thị Thương 10/10/1996 K30A 17 B-307
6 CH301100 Lê Quang Thường 24/11/1977 K30F 17 B-307
7 CH300688 Nghiêm Đình Thường 10/01/1983 K30BN 17 B-307
8 CH300728 Cao Xuân Trác 21/09/1997 K30D 17 B-307
9 CH300697 Dương Thu Trang 25/08/1996 K30D 17 B-307

10 CH300698 Đặng Thanh Trang 20/12/1983 K30N 17 B-307
11 CH300699 Đỗ Linh Trang 14/03/1998 K30L 17 B-307
12 CH301109 Hoàng Quỳnh Trang 10/08/1994 K30X 17 B-307
13 CH290424 Hoàng Thị Quỳnh Trang 14/07/1994 K29H 17 B-307
14 CH301110 Lâm Diệu Trang 17/05/1990 K30R 17 B-307
15 CH300707 Lê Thị Kiều Trang 02/08/1985 K30L 17 B-307
16 DHCC7154 Lê Thị Thu Trang 06/08/1986 DN7A 17 B-307
17 CH301114 Lê Thu Trang 25/04/1995 K30Y 17 B-307
18 CH300709 Mai Thu Trang 11/12/1995 K30B 17 B-307
19 CH301115 Ngô Quỳnh Trang 25/01/1997 K30Y 17 B-307
20 CH301116 Nguyễn Huyền Trang 06/11/1988 K30Q 17 B-307
21 CH300712 Nguyễn Thị Trang 29/08/1998 K30G 17 B-307
22 CH300715 Nguyễn Thị Huyền Trang 04/05/1996 K30A 17 B-307
23 CH300721 Phùng Thị Hà Trang 03/11/1999 K30H 17 B-307
24 CH301118 Tạ Thị Thu Trang 12/08/1997 K30F 17 B-307
25 CH300722 Trần Thị Huyền Trang 10/11/1998 K30E 17 B-307
26 CH290821 Trần Thu Trang 20/12/1998 K29P 17 B-307
27 CH300725 Trần Thu Trang 11/09/1995 K30N 17 B-307
28 CH301121 Trịnh Diễm Hạnh Trang 26/11/1999 K30C 17 B-307
29 CH301122 Võ Việt Trang 10/01/1997 K30C 17 B-307
30 CH301125 Đỗ Thị Bích Trâm 23/08/1991 K30S 17 B-307
1 CH300730 Vũ Duy Triển 01/09/1996 K30A 18 B-308
2 CH290889 Lại Đức Trung 21/03/1996 K29T 18 B-308
3 CH300759 Đào Phương Uyên 03/01/1998 K30M 18 B-308
4 CH301140 Vũ Phượng Uyên 20/05/1994 K30F 18 B-308
5 CH300762 Phạm Chu Văn 22/12/1991 K30HB 18 B-308
6 CH300766 Đỗ Thị Cẩm Vân 20/05/1998 K30B 18 B-308
7 CH300771 Ngô Thị Hồng Vân 16/07/1995 K30HB 18 B-308
8 CH300773 Nguyễn Thị Bích Vân 23/06/1995 K30B 18 B-308
9 CH300774 Phạm Hồng Vân 22/06/1996 K30B 18 B-308
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10 CH300775 Phùng Hồng Vân 17/04/1988 K30G 18 B-308
11 CH301143 Trần Hoàng Việt 15/05/1998 K30T 18 B-308
12 CH301142 Trần Hoàng Việt 12/07/1996 K30C 18 B-308
13 CH300776 Đặng Quốc Việt 11/04/1981 K30K 18 B-308
14 CH300781 Nguyễn Đình Vinh 05/02/1980 K30K 18 B-308
15 CH300782 Nguyễn Hạnh Vinh 08/03/1985 K30BN 18 B-308
16 CH300784 Trịnh Thị Vinh 25/05/1995 K30D 18 B-308
17 CH300785 Trương Văn Vinh 02/03/1986 K30BN 18 B-308
18 CH290428 Hà Tuấn Vũ 28/06/1990 K29C 18 B-308
19 CH300787 Hoàng Nhất Vũ 15/12/1976 K30H 18 B-308
20 CH300790 Cao Văn Vương 14/03/1995 K30A 18 B-308
21 CH300791 Đào Hữu Vương 01/11/1991 K30M 18 B-308
22 CH301144 Lại Quý Vương 05/09/1997 K30Q 18 B-308
23 CH301147 Nguyễn Hương Thảo Vy 25/08/1997 K30F 18 B-308
24 CH301148 Bùi Thị Xiêm 12/10/1982 K30P 18 B-308
25 CH301150 Lại Văn Yên 08/09/1986 K30S 18 B-308
26 CH300797 Trần Thị Hà Yên 06/06/1994 K30M 18 B-308
27 CH290490 Lâm Bảo Yến 17/12/1997 K29H 18 B-308
28 CH300799 Nguyễn Hoàng Yến 28/11/1996 K30N 18 B-308
29 CH301151 Nguyễn Thị Hải Yến 07/09/1996 K30T 18 B-308
30 CH301152 Trần Kim Yến 05/01/1992 K30R 18 B-308

Page 14


